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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH09SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09126042 Kim Sa H'' Đơk DH09SH17 130 2.44 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

2 09126095 Ê''ste Konsơ DH09SH17 128 2.35
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202113 Toán cao cấp B2 2 3.10

3 09126244 Bàn Hữu Trịnh DH09SH17 128 2.50
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202201 Vật lý 1 2 3.70

4 09126284 Dương Mỹ Linh DH09SH17 129 2.31

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202112 Toán cao cấp B1 2 3.50

202113 Toán cao cấp B2 2 3.40

202121 Xác suất thống kê 3 3.90

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   04 : 3 TC (Min) 3

0401 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   05 : 2 TC (Min) 2

0501 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH09SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

0601 . 203511 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   07 : 3 TC (Min) 3

0701 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   08 : 4 TC (Min) 4

0801 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   09 : 3 TC (Min) 3

0901 . 203516 Vi sinh học đại cương 3

211138 Sinh học vi sinh 2

211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH09SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 211122 Sinh thái học cơ bản 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211512 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH10SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 10126234 Đinh Thanh Tuấn DH10SH 140 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 211122 Sinh thái học cơ bản 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211512 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2

Nhóm TC   04 : 3 TC (Min) 3

0401 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH10SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   05 : 2 TC (Min) 2

0501 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

0601 . 203511 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   07 : 3 TC (Min) 3

0701 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   08 : 4 TC (Min) 4

0801 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   09 : 3 TC (Min) 3

0901 . 203516 Vi sinh học đại cương 3

211138 Sinh học vi sinh 2

211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH10SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH11SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11126011 Nguyễn Thị Thanh Hiền DH11SH 128 2.63

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 11126017 Trịnh Hồng Phương Minh DH11SH 130 2.30

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 11126071 Nguyễn Hải Bình DH11SH 140 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 11126095 Nguyễn Văn Đến DH11SH 140 2.48 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 11126248 Ngô Đình Trọng DH11SH 126 2.39

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 3.8

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 11126272 Huỳnh Minh Hiền DH11SH 138 2.82
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 11126339 Đạo Anh Bàn DH11SH 130 2.29

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 4

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH11SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 11126339 Đạo Anh Bàn DH11SH 130 2.29 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 11126342 Hoàng Văn Nghi DH11SH 120 2.18

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

Nhóm TC   09 : 3 TC (Min) 3

0901 . 203516 Vi sinh học đại cương 3

211138 Sinh học vi sinh 2

211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

Nhóm TC   08 : 4 TC (Min) 4

0801 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 3 TC (Min) 3

0701 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 4

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH11SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

0601 . 203511 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   05 : 2 TC (Min) 2

0501 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

Nhóm TC   04 : 3 TC (Min) 3

0401 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211512 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 211122 Sinh thái học cơ bản 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 4 / 4

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH11SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH11SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11172022 Phan Trọng Trí DH11SM 140 2.56 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 11172025 Nguyễn Trường An DH11SM 130 2.84

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 11172042 Phạm Quý Chung DH11SM 130 2.93

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

4 11172080 Quách Thị Thu Hồng DH11SM 135 2.66

202113 Toán cao cấp B2 2 3.6

202121 Xác suất thống kê 3 3.4

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 11172087 Kiều Công Huynh DH11SM 130 3.04

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 11172108 Phan Thị Kiều Loan DH11SM 130 3.05

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 11172269 Đặng Minh Tiếng DH11SM 139 2.67
211419 Thực hành chỉ thị sinh học 1 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH11SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

0701 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   06 : 2 TC (Min) 2

0601 . 211426 ƯDKT hạt nhân trong XL ô nhiễm 1

211427 ƯD nano trong quản lý ô nhiễm 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211422 Ứng dụng GMO trong môi trường 1

211424 ứng dụng nấm trong môi trường 1

211428 Côn trùng trong xử lý ô nhiễm 2

211429 Thực vật trong xử lý ô nhiễm 2

Nhóm TC   04 : 4 TC (Min) 4

0401 . 211213 Vi sinh trong xử lý ô nhiễm 3

211421 ƯD enzyme trong xử lý ô nhiễm 3

211423 Ứng dụng tảo trong môi trường 1

211425 ƯD giun đất trong môi trường 1

Nhóm TC   03 : 3 TC (Min) 3

0301 . 211515 Công nghệ xử lý nước thải 2

211516 Công nghệ xử lý khí thải 1

211517 CNXL phụ phẩm NN bằng sinh học 1

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH11SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211513 Công nghệ xử lý chất thải rắn 2

211514 CN xử lý chất thải sinh hoạt 2

212316 Sản xuất sạch hơn 2

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min) 4

0101 . 211137 Khí hậu và biến đổi khí hậu 2

211420 Năng lượng sạch và NL sinh học 2

212109 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 5

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH12SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11126033 Đỗ Quang Thăng DH12SH 121 2.32

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

214101 Tin học đại cương 3 3.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 12126028 Nguyễn Cảnh Hoàn DH12SH 127 2.43

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 12126034 Trần Hoàng Nhật Khanh DH12SH 118 2.38

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211118 An toàn SH và luật bản quyền 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 12126060 Phạm Khương Quân DH12SH 131 2.12

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202112 Toán cao cấp B1 2 2.5

202201 Vật lý 1 2 2.6

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1 0.0

214101 Tin học đại cương 3 1.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 12126074 Đinh Quốc Trường DH12SH 130 3.01 213601 Anh văn 1 5
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 5

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH12SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 12126074 Đinh Quốc Trường DH12SH 130 3.01
213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 12126080 Nguyễn Thị Xiêng DH12SH 128 2.88

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

214101 Tin học đại cương 3 2.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 12126091 Trần Văn Thê DH12SH 141 2.43 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 12126189 Nguyễn Nhật Minh DH12SH 127 3.28

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 V

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

9 12126208 Lê Trúc Như DH12SH 117 2.35

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202112 Toán cao cấp B1 2 3.5

202201 Vật lý 1 2 3.4

211902 Thực tập chuyên ngành 2

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 12126220 Đặng Thành Phu DH12SH 137 2.90
214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 12126291 Mai Hiển Tú DH12SH 140 2.73 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 12126312 Nguyễn Thị Trúc Diễm DH12SH 130 2.97

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

13 12126353 Võ Thị Trúc Ly DH12SH 131 3.02

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 5

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH12SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 12126376 Nguyễn Thị Tuyết Trinh DH12SH 123 2.47

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2 3.5

211902 Thực tập chuyên ngành 2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 12126382 Trần Hứa Thanh Vi DH12SH 130 2.66
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 12126392 Lê Thị Huyền Trang DH12SH 127 3.00

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

Nhóm TC   09 : 3 TC (Min) 3

0901 . 203516 Vi sinh học đại cương 3

211138 Sinh học vi sinh 2

211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

Nhóm TC   08 : 4 TC (Min) 4

0801 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 3 TC (Min) 3
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 4 / 5

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH12SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0701 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

0601 . 203511 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   05 : 2 TC (Min) 2

0501 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

Nhóm TC   04 : 3 TC (Min) 3

0401 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211512 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp
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Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH12SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 211122 Sinh thái học cơ bản 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020
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Trang 1 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13126047 Võ Tiến Dũng DH13SHA 118 2.41

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 13126063 Đỗ Ngọc Giàu DH13SHB 92 1.82

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202112 Toán cao cấp B1 2 2.6

202201 Vật lý 1 2 1.6

211105 Tế bào học 4

211113 Công nghệ di truyền I 3 V

211117 Sinh tin học 2 3.8

211204 Công nghệ lên men II 2 0.6

211402 Thiết bị và KT CNSH 3 V

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 13126071 Nguyễn Võ Đức Hải DH13SHA 117 2.21 08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 13126071 Nguyễn Võ Đức Hải DH13SHA 117 2.21

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 3.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 13126072 Phạm Thanh Hải DH13SHB 130 2.22

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 13126081 Nguyễn Thị Hân DH13SHB 123 2.46

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211105 Tế bào học 4

211118 An toàn SH và luật bản quyền 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 13126099 Trần Mỹ Hồng DH13SHB 140 2.80 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 13126134 Huỳnh Xuân Lãm DH13SHB 120 2.36

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 13126149 Nguyễn Đức Huỳnh Long DH13SHB 116 3.10

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211117 Sinh tin học 2

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2 R
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 13126149 Nguyễn Đức Huỳnh Long DH13SHB 116 3.10

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

211902 Thực tập chuyên ngành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 13126233 Mào Tấn Phát DH13SHB 140 2.86 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 13126240 Hoàng Thị Bích Phương DH13SHB 116 2.90

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 V

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 3.0

211118 An toàn SH và luật bản quyền 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 13126279 Phan Ngọc Thành DH13SHA 111 2.07

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211118 An toàn SH và luật bản quyền 2 3.5

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 13126306 Phạm Thị Cẩm Thu DH13SHB 129 3.10
07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

13 13126319 Nguyễn Thị Thúy DH13SHB 115 2.36

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202113 Toán cao cấp B2 2 3.6

202121 Xác suất thống kê 3 3.3

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 4 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 13126319 Nguyễn Thị Thúy DH13SHB 115 2.36 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 13126418 Lê Vương Anh Quốc DH13SHA 125 2.20

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202121 Xác suất thống kê 3 3.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

15 13126420 Lý Thị Thùy Dương DH13SHB 130 2.75

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

16 13126422 K'' Nựp DH13SHA 130 2.33

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

17 13126429 Sơn Lan Thái Vĩnh TC16NH 78 4.55

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 4

202113 Toán cao cấp B2 2 4

202121 Xác suất thống kê 3 3

202201 Vật lý 1 2 2

202403 Đa dạng sinh học 2 4

202622 Pháp luật đại cương 2 4

211104 Lý sinh học 2

211106 Sinh học phân tử 4 4

211110 Sinh học Protein 2 V

211111 Công nghệ lên men I 3 V

211113 Công nghệ di truyền I 3 4
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Trang 5 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 13126429 Sơn Lan Thái Vĩnh TC16NH 78 4.55

211123 Anh văn chuyên ngành 1 1

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 4

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2

211204 Công nghệ lên men II 2

211506 Quản lý phòng thí nghiệm SH 1 4

211906 Phương pháp nghiên cứu KH 3 V

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

Nhóm TC   09 : 3 TC (Min) 3

0901 . 203516 Vi sinh học đại cương 3

211138 Sinh học vi sinh 2

211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

Nhóm TC   08 : 4 TC (Min) 4

0801 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 3 TC (Min) 3
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 6 / 7

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0701 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

0601 . 203511 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   05 : 2 TC (Min) 2

0501 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

Nhóm TC   04 : 3 TC (Min) 3

0401 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211512 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2
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Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 211122 Sinh thái học cơ bản 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1
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Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH13SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13126028 Ngô Hồng Bảo Chiêu DH13SM 130 3.05

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 13126082 Phan Gia Hân DH13SM 140 2.78 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 13126092 Trần Thị Hoa DH13SM 139 2.84 211123 Anh văn chuyên ngành 1 1 3.8

4 13126164 Nguyễn Thành Minh DH13SM 118 2.67

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211416 Đánh giá ô nhiễm 2 3.2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 13126174 Lê Thị Mỹ Nga DH13SM 130 3.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 13126215 Châu Thị Cẩm Nhung DH13SM 120 2.32

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 V

202301 Hóa học đại cương 3 3.7

211122 Sinh thái học cơ bản 2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min) 4

0101 . 211137 Khí hậu và biến đổi khí hậu 2

211420 Năng lượng sạch và NL sinh học 2
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Trang 2 / 3

Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH13SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

212109 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211513 Công nghệ xử lý chất thải rắn 2

211514 CN xử lý chất thải sinh hoạt 2

212316 Sản xuất sạch hơn 2

Nhóm TC   03 : 3 TC (Min) 3

0301 . 211515 Công nghệ xử lý nước thải 2

211516 Công nghệ xử lý khí thải 1

211517 CNXL phụ phẩm NN bằng sinh học 1

Nhóm TC   04 : 4 TC (Min) 4

0401 . 211213 Vi sinh trong xử lý ô nhiễm 3

211421 ƯD enzyme trong xử lý ô nhiễm 3

211423 Ứng dụng tảo trong môi trường 1

211425 ƯD giun đất trong môi trường 1

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211422 Ứng dụng GMO trong môi trường 1

211424 ứng dụng nấm trong môi trường 1

211428 Côn trùng trong xử lý ô nhiễm 2

211429 Thực vật trong xử lý ô nhiễm 2

Nhóm TC   06 : 2 TC (Min) 2

0601 . 211426 ƯDKT hạt nhân trong XL ô nhiễm 1

211427 ƯD nano trong quản lý ô nhiễm 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

0701 . 211903 Khóa luận tốt nghiệp 10
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Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH13SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3
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Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp DH14SHA (DH14SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14126017 Lê Thị Ngọc Bích DH14SHA 135 3.20 NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 14126027 Nguyễn Xuân Chiến DH14SHA 123 2.81

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211114 Công nghệ di truyền II 2 1.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 14126076 Phan Tuấn Hiệp DH14SHA 135 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 14126083 Nguyễn Thị Huệ DH14SHA 135 3.17 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 14126087 Phạm Thanh Huy DH15SH 121 3.13

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211902 Thực tập chuyên ngành 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 14126095 Trần Chí Khang DH14SHA 125 2.72

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 14126150 Nguyễn Thị Mỷ Ngọc DH14SHA 125 2.50

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 14126169 Phạm Thị Hồng Nhung DH14SHA 125 2.49
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

9 14126177 Huỳnh Tiến Phát DH14SHA 135 2.80 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 14126179 Nguyễn Thành Phát DH14SHA 135 2.42 NN Chuẩn đầu ra B1 0

11 14126302 Nguyễn Tây Y DH14SHA 135 2.93 NN Chuẩn đầu ra B1 0

12 14126317 My Nô DH14SHA 135 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 14126321 Trầm Minh Thành DH14SHA 135 2.76 NN Chuẩn đầu ra B1 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp DH14SHA (DH14SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 14126325 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH14SHA 135 2.99
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 202412 Sinh thái học 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   03 : 2 TC (Min) 2

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

0401 . 211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2

Nhóm TC   06 : 4 TC (Min) 4

0601 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1
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Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp DH14SHA (DH14SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   09 : 4 TC (Min) 4

0901 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min) 2

0701 . 211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   08 : 2 TC (Min) 2

0801 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SHB (DH14SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14126005 Phạm Hoàng Quốc Anh DH14SHB 125 3.20
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 14126009 Trịnh Thị Vân Anh DH14SHB 123 2.66

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 14126034 Đoàn Thị Diễm DH14SHB 135 2.67
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 14126046 Hoàng Thị Thùy Dương DH14SHB 135 2.45
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 14126056 Nguyễn Hà Cẩm Giang DH14SHB 135 2.84
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 14126065 Khê Thị Hạnh DH14SHB 135 3.18 NN Chuẩn đầu ra B1 0

7 14126082 Võ Thị Mộng Hồng DH14SHB 135 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 14126088 Trần Quang Huy DH14SHB 135 2.63 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 14126099 Dương Thị Hồng Khánh DH14SHB 135 2.99 NN Chuẩn đầu ra B1 0

10 14126119 Nguyễn Thị ái Loan DH14SHB 135 2.73
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 14126128 Nguyễn Thị Ly DH14SHB 135 3.12 NN Chuẩn đầu ra B1 0

12 14126172 Nguyễn Huỳnh Như DH14SHB 135 2.96
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 14126178 Nguyễn Tấn Phát DH14SHB 135 2.68 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SHB (DH14SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 14126189 Lương Nhật Quang DH14SHB 135 2.87 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 14126324 Be Na Zi DH14SHB 135 2.75
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   08 : 2 TC (Min) 2

0801 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min) 2

0701 . 211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   09 : 4 TC (Min) 4

0901 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SHB (DH14SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   06 : 4 TC (Min) 4

0601 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

0401 . 211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   03 : 2 TC (Min) 2

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 202412 Sinh thái học 2

212104 Sinh thái học môi trường 2
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH14SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14126061 Trần Ngọc Hải DH14SM 125 2.79

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 14126062 Trần Nguyên Hảo DH14SM 135 3.03 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 14126090 Phạm Thị Thu Huyền DH14SM 134 3.25 211139 Thực hành sinh học vi sinh 1

4 14126129 Lê Minh DH14SM 135 2.73
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 14126132 Lưu Thị Hoa Mỹ DH14SM 125 3.18
07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 14126137 Nguyễn Nhật Nam DH14SM 125 2.39

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 14126180 Phạm Minh Phi DH14SM 135 3.33 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 14126242 Nguyễn Thị Anh Thư DH14SM 135 2.51 NN Chuẩn đầu ra B1 0

9 14126281 Huỳnh Thanh Tùng DH14SM 135 2.94 NN Chuẩn đầu ra B1 0

10 14126282 Nguyễn Hoàng Tú DH14SM 125 2.79

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

0701 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH14SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211422 Ứng dụng GMO trong môi trường 1

211424 ứng dụng nấm trong môi trường 1

211428 Côn trùng trong xử lý ô nhiễm 2

211429 Thực vật trong xử lý ô nhiễm 2

Nhóm TC   04 : 4 TC (Min) 4

0401 . 211213 Vi sinh trong xử lý ô nhiễm 3

211421 ƯD enzyme trong xử lý ô nhiễm 3

211423 Ứng dụng tảo trong môi trường 1

211425 ƯD giun đất trong môi trường 1

Nhóm TC   03 : 3 TC (Min) 3

0301 . 211515 Công nghệ xử lý nước thải 2

211516 Công nghệ xử lý khí thải 1

211517 CNXL phụ phẩm NN bằng sinh học 1

Nhóm TC   06 : 2 TC (Min) 2

0601 . 211426 ƯDKT hạt nhân trong XL ô nhiễm 1

211427 ƯD nano trong quản lý ô nhiễm 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH14SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211513 Công nghệ xử lý chất thải rắn 2

211514 CN xử lý chất thải sinh hoạt 2

212316 Sản xuất sạch hơn 2

Nhóm TC   01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 211321 Khí hậu và Biến đổi khí hậu 1

211324 Quản lý tài nguyên môi trường 2

211420 Năng lượng sạch và NL sinh học 2
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15126001 Ng Cao Thị Thúy An DH15SHA 135 3.15 NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 15126005 Trịnh Thị Anh DH15SHA 135 3.14 NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 15126006 Phan Thị Ngọc Ánh DH15SHA 135 2.88 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 15126008 Lưu Ngân Bình DH15SHA 136 3.16 NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 15126013 Huỳnh Thị Diễm DH15SHA 135 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 15126019 Bùi Lê Thùy Dung DH15SHA 129 3.32

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211403 ISO quản lý chất lượng 1

7 15126031 Phan Thị Lộc Hân DH15SHA 136 3.06 NN Chuẩn đầu ra B1 0

8 15126058 Phụng Thân Lâm DH15SHA 135 2.78 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 15126063 Nguyễn Thị Hồng Liên DH15SHA 136 3.19 NN Chuẩn đầu ra B1 0

10 15126077 Trịnh Thị Mãi DH15SHA 125 2.81

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 15126087 Nguyễn Phạm Kim Ngân DH15SHA 129 3.47

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211403 ISO quản lý chất lượng 1

12 15126091 Võ Thị Thanh Ngân DH15SHA 128 3.42

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 7

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 15126091 Võ Thị Thanh Ngân DH15SHA 128 3.42 211403 ISO quản lý chất lượng 1

13 15126105 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH15SHA 125 3.19
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 15126108 Nguyễn Ngọc Nương DH15SHA 125 3.09 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

15 15126114 Tô Ngọc Thiên Phú DH15SHA 81 1.62

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 V

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 V

202121 Xác suất thống kê 3 3.2

202201 Vật lý 1 2 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 V

211110 Sinh học Protein 2

211111 Công nghệ lên men I 3 1.8

211123 Anh văn chuyên ngành 1 1 1.6

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 3.6

211134 Đa dạng và bảo tồn nguồn gen 2 V

211204 Công nghệ lên men II 2

211214 Sinh hóa học 3 V

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

211319 Đánh giá ô nhiễm Môi trường 2 0.0

211403 ISO quản lý chất lượng 1

211902 Thực tập chuyên ngành 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 15126128 Lê Thị Thanh DH15SHA 135 3.15 NN Chuẩn đầu ra B1 0



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 7

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 15126136 Nguyễn Phúc Thịnh DH15SHA 113 2.05

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202201 Vật lý 1 2 3.2

211110 Sinh học Protein 2 3.0

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 3.0

211204 Công nghệ lên men II 2 3.2

213604 Anh văn 2 3 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 15126150 Nguyễn Thanh Tín DH15SHA 109 2.45

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2 V

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2 V

211204 Công nghệ lên men II 2 V

211403 ISO quản lý chất lượng 1

211902 Thực tập chuyên ngành 2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 15126154 Lê Thị Ngọc Trâm DH15SHA 100 2.48

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211114 Công nghệ di truyền II 2 3.5

211117 Sinh tin học 2 V
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 15126154 Lê Thị Ngọc Trâm DH15SHA 100 2.48

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2 V

211204 Công nghệ lên men II 2 V

211309 Công nghệ SX Enzyme 2 V

211404 Phát triển thương mại SP CNSH 2 V

211902 Thực tập chuyên ngành 2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 15126156 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH15SHA 125 3.11 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

21 15126158 Hồ Thị Thùy Trang DH15SHA 135 2.96
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 15126159 Lê Linh Trang DH15SHA 120 2.96

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

23 15126160 Lê Thị Hồng Trang DH15SHA 132 2.76

202121 Xác suất thống kê 3 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

24 15126171 Nguyễn Hữu Tuấn DH15SHA 126 2.82

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

25 15126185 Thạch Thị Như Bình DH15SHA 125 2.48

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

26 15126187 Lương Thị Bích Hàn DH15SHA 126 2.62 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

27 15126193 Kim Thị Hải Linh DH15SHA 135 2.82 NN Chuẩn đầu ra B1 0

28 15126198 Kim Trọng Nhân DH15SHA 117 2.39

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202121 Xác suất thống kê 3 2.8
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

28 15126198 Kim Trọng Nhân DH15SHA 117 2.39

211123 Anh văn chuyên ngành 1 1 2.4

211319 Đánh giá ô nhiễm Môi trường 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

29 15126212 Chau Kim Đa Vy DH15SHA 135 2.64 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

30 15126900 Nguyễn Thị Yến DH15SHA 135 2.89
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 202412 Sinh thái học 2

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

0401 . 211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   03 : 2 TC (Min) 2

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

Nhóm TC   06 : 4 TC (Min) 4

0601 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   08 : 2 TC (Min) 2

0801 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   09 : 4 TC (Min) 4

0901 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min) 2
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Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0701 . 211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15126011 Doãn Văn Công Chính DH15SHB 126 3.10

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 15126020 Nguyễn Thị Thùy Dung DH15SHB 135 2.89 NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 15126032 Đào Thị Thúy Hằng DH15SHB 135 2.70
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 15126036 Ngô Đại Hiệp DH15SHB 124 2.53

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 15126039 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa DH15SHB 42 1.52

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 3.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202113 Toán cao cấp B2 2 V

202121 Xác suất thống kê 3 V

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 V



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 15126039 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa DH15SHB 42 1.52

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

211110 Sinh học Protein 2

211111 Công nghệ lên men I 3 V

211113 Công nghệ di truyền I 3 0.0

211114 Công nghệ di truyền II 2

211117 Sinh tin học 2

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 V

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2

211204 Công nghệ lên men II 2

211215 Di truyền phân tử 3 V

211216 Tế bào học thực vật 2

211217 Tế bào học động vật 2

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

211319 Đánh giá ô nhiễm Môi trường 2

211402 Thiết bị và KT CNSH 3 V

211403 ISO quản lý chất lượng 1

211404 Phát triển thương mại SP CNSH 2

211519 An toàn Sinh học 1 3.8

211902 Thực tập chuyên ngành 2

211906 Phương pháp nghiên cứu KH 3 V

213603 Anh văn 1 4

213604 Anh văn 2 3

214103 Tin học đại cương 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 15126042 Nguyễn Mạnh Hoàng DH15SHB 136 2.74 NN Chuẩn đầu ra B1 0

7 15126051 Dương Khánh DH15SHB 135 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 15126065 Lê Thị Khánh Linh DH15SHB 117 2.76

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211403 ISO quản lý chất lượng 1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 15126073 Đặng Thị Trúc Ly DH15SHB 131 2.86

211110 Sinh học Protein 2

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 15126084 Mai Phạm Thanh Nga DH15SHB 103 2.59

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202121 Xác suất thống kê 3 3.6

202201 Vật lý 1 2 V

202301 Hóa học đại cương 3 3.4

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 V

211104 Lý sinh học 2

211110 Sinh học Protein 2

211214 Sinh hóa học 3

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

213604 Anh văn 2 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 15126085 Nguyễn Thị Hồng Nga DH15SHB 135 2.80
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 15126090 Võ Phạm Kha Bích Ngân DH15SHB 136 3.36 NN Chuẩn đầu ra B1 0

13 15126094 Trần Quang Nghĩa DH15SHB 126 2.81
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 4 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 15126099 Phạm Ngọc Nhi DH15SHB 130 2.97

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 15126102 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH15SHB 135 2.70 NN Chuẩn đầu ra B1 0

16 15126104 Lê Thị Ngọc Nhung DH15SHB 125 3.19 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

17 15126113 Dương Thái Phong DH15SHB 135 2.79
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 15126121 Phạm Thị My Sa DH15SHB 119 2.64

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211403 ISO quản lý chất lượng 1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 15126130 Phạm Quỳnh Yến Thanh DH15SHB 85 2.78

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2

211113 Công nghệ di truyền I 3

211114 Công nghệ di truyền II 2

211117 Sinh tin học 2

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 5 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 15126130 Phạm Quỳnh Yến Thanh DH15SHB 85 2.78

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2

211204 Công nghệ lên men II 2

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

211402 Thiết bị và KT CNSH 3

211902 Thực tập chuyên ngành 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 15126139 Nguyễn Thị Anh Thư DH15SHB 133 2.50
211110 Sinh học Protein 2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

21 15126166 Hà Minh Triết DH15SHB 126 2.64
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 15126175 Nguyễn Vinh DH15SHB 126 3.06

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

23 15126176 Võ Nguyễn Khánh Vy DH15SHB 125 2.83
10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

24 15126179 Nguyễn Thị Như Ý DH15SHB 135 2.49
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

25 15126180 Huỳnh Thị Kim Yến DH15SHB 125 2.89

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

26 15126192 Châu Nhật Linh DH15SHB 126 2.74

211104 Lý sinh học 2

211110 Sinh học Protein 2

211214 Sinh hóa học 3

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

27 15126197 Tounẻh Naria DH15SHB 119 3.05 07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 6 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

27 15126197 Tounẻh Naria DH15SHB 119 3.05

08 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

09 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211403 ISO quản lý chất lượng 1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

28 15126199 Chướng Chắn Nhộc DH15SHB 126 2.71

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

29 15126201 Buu Phany DH15SHB 126 2.69 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

30 15126205 Đặng Thị Thái DH15SHB 126 2.84 10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

31 15126207 Nguyễn Thị Ngọc Thy DH15SHB 122 2.56

10 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2

211309 Công nghệ SX Enzyme 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

32 15126211 Danh Thị Hồng Tươi DH15SHB 135 2.91 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   10 : 10 TC (Min) 10

1001 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min) 2

0701 . 211209 Kỹ thuật nuôi phôi ĐV 1
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 7 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   09 : 4 TC (Min) 4

0901 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   08 : 2 TC (Min) 2

0801 . 211303 Hóa dược ứng dụng 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211504 Kỹ thuật Elisa nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

Nhóm TC   06 : 4 TC (Min) 4

0601 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211208 Nuôi cây tế bào động vật 1

211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   03 : 2 TC (Min) 2

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 8 / 8

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

0401 . 211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

Nhóm TC   02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 202412 Sinh thái học 2

212104 Sinh thái học môi trường 2



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH15SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15126002 Nguyễn Đặng Anh DH15SM 125 2.97
07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 15126015 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH15SM 135 3.31 NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 15126023 Nguyễn Đức Duy DH15SM 135 2.77
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 15126024 Phạm Văn Duy DH15SM 135 2.91 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 15126033 Bùi Mỹ Hạnh DH15SM 135 3.32 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 15126041 Linh Thị Hoàng DH15SM 135 3.38 NN Chuẩn đầu ra B1 0

7 15126072 Nguyễn Thành Luân DH15SM 135 3.13 NN Chuẩn đầu ra B1 0

8 15126079 Phạm Bình Minh DH15SM 135 2.84 NN Chuẩn đầu ra B1 0

9 15126095 Trần Trung Nghĩa DH15SM 135 3.22 NN Chuẩn đầu ra B1 0

10 15126106 Trịnh Thị Hồng Nhung DH15SM 125 3.30 07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

11 15126111 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH15SM 133 2.95
212104 Sinh thái học môi trường 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 15126122 Nguyễn Hoàng Sơn DH15SM 125 3.28 07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

13 15126131 Hồ Ngọc Thanh Thảo DH15SM 124 2.67

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211123 Anh văn chuyên ngành 1 1 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 15126134 Trần Thị Thu Thảo DH15SM 135 2.94 NN Chuẩn đầu ra B1 0

15 15126137 Phạm Thương Thông DH15SM 124 2.58

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH15SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 15126137 Phạm Thương Thông DH15SM 124 2.58 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 15126141 Hoàng Văn Thuận DH15SM 135 3.01 NN Chuẩn đầu ra B1 0

17 15126145 Trương Thị Thủy Tiên DH15SM 125 2.67

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 15126148 Trần Thị Bội Tiền DH15SM 125 3.12 07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

19 15126149 Hồ Văn Tín DH15SM 135 2.92
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 15126165 Đào Văn Trí DH15SM 127 3.62

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 211321 Khí hậu và Biến đổi khí hậu 1

211324 Quản lý tài nguyên môi trường 2

211420 Năng lượng sạch và NL sinh học 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211513 Công nghệ xử lý chất thải rắn 2

211514 CN xử lý chất thải sinh hoạt 2

212316 Sản xuất sạch hơn 2

Nhóm TC   06 : 2 TC (Min) 2

0601 . 211426 ƯDKT hạt nhân trong XL ô nhiễm 1

211427 ƯD nano trong quản lý ô nhiễm 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH15SM)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   03 : 3 TC (Min) 3

0301 . 211515 Công nghệ xử lý nước thải 2

211516 Công nghệ xử lý khí thải 1

211517 CNXL phụ phẩm NN bằng sinh học 1

Nhóm TC   04 : 4 TC (Min) 4

0401 . 211213 Vi sinh trong xử lý ô nhiễm 3

211421 ƯD enzyme trong xử lý ô nhiễm 3

211423 Ứng dụng tảo trong môi trường 1

211425 ƯD giun đất trong môi trường 1

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min) 3

0501 . 211422 Ứng dụng GMO trong môi trường 1

211424 ứng dụng nấm trong môi trường 1

211428 Côn trùng trong xử lý ô nhiễm 2

211429 Thực vật trong xử lý ô nhiễm 2

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

0701 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 2

Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp LT15SH (LT15SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15426007 Lê Thanh Nhàn LT15SH 55 3.45
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min) 4

05 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

0701 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202412 Sinh thái học 2

211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 2 / 2

Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp LT15SH (LT15SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   02 : 3 TC (Min) 3

0201 . 211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

0301 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

06 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

0401 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT16SH (LT16SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 16426001 Trần Thị Thái Minh LT16SH 55 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 16426003 Lê Hữu Đoàn LT16SH 45 2.60

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 16426006 Lê Văn Hữu LT16SH 45 2.18

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 16426007 Hà Thị Diễm Lệ LT16SH 45 2.71

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 16426008 Lê Văn Thạch LT16SH 45 2.33

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 16426010 Trần Thị Thuỷ LT16SH 55 2.58
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 16426012 Nguyễn Giác Tiến LT16SH 55 2.56
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

07 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT16SH (LT16SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

04 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   02 : 3 TC (Min) 3

02 . 211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

01 . 202412 Sinh thái học 2

211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

06 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 3 / 3

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT16SH (LT16SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min) 4

05 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

03 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT17SH (LT17SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17426001 Nguyễn Thị Thu Hiền LT17SH 12 0.79

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2 3.90

211114 Công nghệ di truyền II 2 0.00

211117 Sinh tin học 2 V

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 0.00

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2 V

211134 Đa dạng và bảo tồn nguồn gen 2 V

211204 Công nghệ lên men II 2 V

211402 Thiết bị và KT CNSH 3 V

211404 Phát triển thương mại SP CNSH 2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 17426003 Lê Thị Ngà LT17SH 45 2.29
07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 17426004 Võ Tấn Phúc LT17SH 43 2.09

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211204 Công nghệ lên men II 2 2.90

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0



Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 2 / 4

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT17SH (LT17SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 17426005 Phạm Thị Đài Trang LT17SH 45 2.22
07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 17426006 Nguyễn Xuân Trường LT17SH 41 1.64

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211110 Sinh học Protein 2 3.30

211117 Sinh tin học 2 3.80

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 17426007 Nguyễn Thị Hải Vân LT17SH 55 2.53 NN Chuẩn đầu ra B1 0

7 17426008 Trần Đình Văn LT17SH 1 0.09

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

211106 Sinh học phân tử 4 0.00

211110 Sinh học Protein 2 V

211114 Công nghệ di truyền II 2 0.00

211117 Sinh tin học 2 V

211124 Anh văn chuyên ngành 2 1 0.00

211126 Anh văn chuyên ngành CNSH 2 V

211134 Đa dạng và bảo tồn nguồn gen 2 V

211204 Công nghệ lên men II 2 V

211402 Thiết bị và KT CNSH 3 V

211404 Phát triển thương mại SP CNSH 2 V

211506 Quản lý phòng thí nghiệm SH 1 V

211519 An toàn Sinh học 1 2.80

211906 Phương pháp nghiên cứu KH 3 V
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Trang 3 / 4

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT17SH (LT17SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 17426008 Trần Đình Văn LT17SH 1 0.09
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 17426010 Lê Hoàng Vũ LT17SH 45 2.64

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   07 : 10 TC (Min) 10

07 . 211318 Viết bài báo khoa học 2

211320 Proteomics 3

211903 Khóa luận tốt nghiệp 10

211904 Tiểu luận tốt nghiệp 5

211905 Công nghệ sinh học ứng dụng 3

211907 Genomic 2

211908 CNSH ứng dụng trong môi trường 3

Nhóm TC   04 : 2 TC (Min) 2

04 . 211207 Nuôi cấy tế bào thực vật 1

211210 Công nghệ tế bào gốc 1

211303 Hóa dược ứng dụng 1

211401 Giới thiệu công nghệ Nano 1

211503 Kỹ thuật sắc ký nâng cao 1

211505 Kỹ thuật PCR nâng cao 1

211509 KT thụ tinh trong ống nghiệm 1

Nhóm TC   02 : 3 TC (Min) 3

02 . 211218 Miễn dịch học đại cương 3

211317 Vaccine và ứng dụng Vaccine 3

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min) 2

01 . 202412 Sinh thái học 2
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Danh Sách Không Tốt Nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:39 Trang 4 / 4

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT17SH (LT17SH)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

211121 Trồng trọt đại cương 1

211314 Bệnh học động vật ĐC 1

211315 Thủy sản đại cương 1

212104 Sinh thái học môi trường 2

Nhóm TC   06 : 3 TC (Min) 3

06 . 211304 Công nghệ xử lý chất thải 2

211305 Công nghệ bức xạ trong NN 2

211312 Công nghệ SX Ethanol bằng SH 2

211313 Công nghệ SX khí sinh học 2

211508 Công nghệ SX phân bón sinh học 1

211510 C.nghệ SX thuốc BVTV SH 1

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min) 4

05 . 211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211203 CNSH trong Bảo vệ thực Vật 2

211307 Chẩn đoán bệnh t.sản bằng SHPT 2

211310 Chọn tạo G.C.trồng bằng SHPT 2

211316 UD CNSH trong s.sản và TTTN 2

Nhóm TC   03 : 4 TC (Min) 4

03 .
211201 T.phẩm chức năng & S.khỏe
B.Vững

2

211202 Probiotic 2

211205 Vi sinh trong y học 2

211206 Vi sinh trong đất và nước 2

211415 CN n.trồng nấm ăn & nấm D.Liệu 2

211518 Kiểm nghiệm vi sinh 2


